












2 Mặt 2 Mặt

797,000 1,070,000

HMR PLUS  EPA BLUE
9mm*1220mm*2440mm

HMR PLUS EPA BLUE
18mm*1220mm*2440mm

MELAMINE SIGNATURE

Là dòng ván MDF phủ Melamine cao cấp của KES Group, được sản xuất trên dây 
chuyền đạt chuẩn châu Âu. Melamine Signature hướng đến không gian sống sang 
trọng, hiện đại, an toàn cho sức khỏe và thân thiện môi trường, đạt chứng nhận 
phát thải thấp CARB-P2/EPA của Hoa Kỳ.

Ván Melamine Signature là gì?

Lớp bề mặt: Giấy trang trí phủ nhựa Melamine, mang vân gỗ tự nhiên, chống trầy 
xước, chống thấm và dễ vệ sinh.

Lớp cốt: MDF HMR PLUS EPA (Moisture Resistant) có khả năng chống ẩm cao,
độ bền ổn định và cấu trúc sợi gỗ đồng nhất.

Cấu tạo

A: Decorative Paper (Melamine impregnated paper)
B: Core Board (MDF HMR PLUS EPA)

A

B

kesgroup.vn
Info@kesgroup.vn

Fax: (028) 3950 6617

. Ván MDF HMR PLUS EPA BLUE phủ Melamine siêu chống ẩm (khổ 1220mm*2440mm). 

BẢNG BÁO GIÁ VÁN GỖ CÔNG NGHIỆP PHỦ MELAMINE KES-SIGNATURE (VNĐ/TẤM)

Signature

Nhóm SC

Giá trên đã bao gồm VAT được giao tại kho của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KES



Signature Salone

Nhóm SA

2 Mặt 2 Mặt

1,430,000 1,930,000

HMR PLUS  EPA
9mm*1220mm*2745mm

HMR PLUS EPA
18mm*1220mm*2745mm

Phù hợp cho nội thất cao cấp: tủ bếp, tủ quần 
áo, bàn làm việc, ốp tường, vách ngăn và các 
công trình cần độ bền, tính thẩm mỹ cao cùng 
phong cách sang trọng.

Cốt: MDF HMR PLUS đạt chuẩn CARB-P2/EPA

Kích thước: 1220 x 2440 mm và 1220 x 2745 mm 

Độ dày: 9 – 18 mm

Độ trương nở (24h): ≤7%

Phát thải formaldehyde: ≤0.11ppm (ván ≥8mm)

Tiêu chuẩn: BSEN, ASTM, ISO – đáp ứng CARB 
Phase 2 / EPA TSCA Title VI

Chống ẩm vượt trội, bề mặt bền màu và chống 
trầy xước tốt. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 
CARB-P2/EPA (≤0.11ppm), đảm bảo an toàn 
cho người dùng. Kết cấu chắc chắn, mang lại 
cảm giác chạm thật (Real Touch) và vẻ đẹp tự 
nhiên tinh tế.

Thông số kỹ thuậtỨng dụngƯu điểm

TRAVERTINO
ST 30006 SA ST 21015 SA

HERITAGE
ST 21001SC
MAPPLE SHIELD

Giá trên đã bao gồm VAT được giao tại kho của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KES



Cấu tạo

CHỈ NHỰA DÁN CẠNH 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KES 

kesgroup.vn
Info@kesgroup.vn
69 Nguyễn Thi, Phường Chợ Lớn, Tp.HCM

Fax: (028) 3950 6617
ĐT: (028) 3950 6618

Chỉ nhựa dán cạnh KES gồm 2 dạng: PVC & ABS chất lượng cao, có khả năng bám dính hoàn hảo, chống bong tróc và chống ẩm.

Sản phẩm giúp bảo vệ mép ván khỏi va chạm, nước và hóa chất, đồng thời tăng tính thẩm mỹ, đồng bộ với màu ván Melamine hoặc Laminate.



BẢNG BÁO GIÁ CHỈ CẠNH. (VNĐ/ CUỘN)

Chỉ cạnh S6/S9 (100m / cuộn) Loại nhựa 0.8mm*21mm 0.8mm*43mm

Nhóm 1 Đơn sắc cơ bản PVC

PVC

PVC

ABS

190,000 390,000

Nhóm 2 Đơn sắc bóng, nhóm đơn sắc cao cấp, nhóm vân gỗ 210,000 420,000

Chỉ cạnh Laminate Plus 0.8mm*22mm 0.8mm*45mm

Laminate Plus 1  (100m / cuộn)

Laminate Plus 1 - G (50m / cuộn)

Laminate Plus 2  (120m / cuộn)

Laminate Plus 3  (100m / cuộn)

869.000

434.500

1.042.800

440.000

1.265.000

632.500

1,518,000

660.000

Chỉ cạnh KES Signature (100m / cuộn) 1.0mm*23mm 1.0mm*26mm

Chỉ PVC: Nhóm SC

Chỉ ABS: Nhóm SA

420,000

1.0mm*45mm

820,000

990,000

z
    Do màu sắc hoa văn sản xuất trên nền 2 nguyên vật liệu khác nhau nên hiệu ứng và mà sắc chỉ cạnh sẽ ko giống màu mặt ván phủ Melamine tuyệt đối. 
    Không sử dụng dung dịch có tính tấy rửa cao có thế làm phai màu mặt hoa văn chỉ cạnh như : Xăng thơm, Dầu hỏa...

Lưu ý:

Bề mặt mịn, độ đàn hồi cao, dễ uốn theo 
cạnh cong.

Màu sắc đa dạng, đồng bộ bảng màu KES.

Chống ẩm, chống trầy, bám keo tốt.

Dễ dán máy và dán thủ công.

Cạnh tủ, bàn, vách, cánh cửa nội thất, kệ 
trưng bày, sản phẩm Melamine/Laminate.

Chất liệu: PVC / ABS
Độ dày: 0.8 – 1.0 mm

Chiều rộng: 21 – 45 mm

Bề mặt: Mờ, bóng, vân gỗ hoặc trơn

Màu sắc: Theo bảng màu KES

Thông số kỹ thuậtỨng dụngƯu điểm

Giá trên đã bao gồm VAT được giao tại kho của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KES

Loại nhựa


